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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA TIẾNG ANH

------------

DẪN LUẬN NGÔN NGỮ

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN 

VÀ HƯỚNG DẪN ÔN TẬP

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN

1. Nguồn gốc và sự biến đổi, phát triển của ngôn ngữ.

2. Bản chất xã hội và chức năng của ngôn ngữ.

3. Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu đặc biệt.

4. Các đơn vị cấu tạo từ vựng; ý nghĩa và sự biến đổi ý nghĩa

của từ và ngữ.

5. Từ vựng tích cực và từ vựng tiêu cực.

6. Từ bản ngữ và từ ngoại lai.

7. Âm thanh của lời nói: bản chất và cấu tạo.

8. Nguyên âm, phụ âm, sự biến đổi ngữ âm trong lời nói.

9. Ý nghĩa ngữ pháp, phương thức ngữ pháp, phạm trù ngữ

pháp, quan hệ ngữ pháp và câu.
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HƯỚNG DẪN ÔN TẬP

I - NHÓM CÂU HỎI 1: Các câu hỏi lý 

thuyết từ chương 1 đến chương 5

Chương 1
1. Tại sao nói “Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội”? 

2. Hãy chứng minh “Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp trọng 

yếu nhất của con người”. 

3. Anh/chị hiểu thế nào về quan điểm “Ngôn ngữ là một hiện 

tượng xã hội đặc biệt”?

4. Chức năng tư duy của ngôn ngữ được biểu hiện ở những 

khía cạnh nào? 

5. Ngôn ngữ thống nhất nhưng không đồng nhất với tư duy. 

Vậy sự khác nhau giữa ngôn ngữ và tư duy được thể hiện như 

thế nào? 

6. Trình bày các kiểu quan hệ chủ yếu trong hệ thống kết cấu 

ngôn ngữ. Lấy ví dụ minh họa. 

7. Phân tích bản chất tín hiệu của hệ thống ngôn ngữ. Lấy ví 

dụ chứng minh. 

8. Phân tích bản chất xã hội của ngôn ngữ. 
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Chương 1

9. Tại sao nói ngôn ngữ là hệ thống tín hiệu? Nêu sự khác nhau giữa 

hệ thống tín hiệu ngôn ngữ và những hệ thống tín hiệu khác? 

10. Trình bày các đơn vị trong hệ thống kết cấu ngôn ngữ. 

11. Trình bày bản chất của ngôn ngữ và lấy ví dụ chứng minh. 

12. Phân tích các chức năng của ngôn ngữ. 

13. Anh/chị nhận định như thế nào về quan điểm “Ngôn ngữ có tính 

giai cấp trong xã hội có giai cấp”. 

14. Tại sao nói ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu đặc biệt ?

15. Nêu khái niệm hệ thống và kết cấu. Để một tập hợp được coi là 

một hệ thống cần thỏa mãn điều kiện gì? Tại sao nói ngôn ngữ là một 

hệ thống? 

16. Một số người bảo vệ quan điểm sinh vật học đối với ngôn ngữ 

đồng nhất ngôn ngữ với  tiếng kêu của động vật. Anh/chị nhận định 

như thế nào về quan điểm trên? 

17. Chứng minh ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội. 

Chương 2

1. Hãy trình bày hiểu biết của anh/chị về một số giả thuyết về 

nguồn gốc của ngôn ngữ. 

2. Trình bày nhận định của anh/chị về quan điểm “Lao động 

quyết định sự ra đời của ngôn ngữ”. 

3. Phân tích cách thức phát triển của ngôn ngữ từ ngôn ngữ bộ 

lạc đến ngôn ngữ cộng đồng tương lai.

4. Ngôn ngữ có nguồn gốc thế nào? Điều kiện gì làm nảy sinh 

ngôn ngữ? 

5. Nội dung chính sách ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước ta thể 

hiện ở những chủ trương nào? 

6. Những nhân tố khách quan và chủ quan nào làm cho ngôn 

ngữ biến đổi và phát triển? 
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Chương 3
1. Căn cứ vào ý nghĩa, ta có thể chia các từ tố (hình vị) thành những 

loại nào? Lấy ví dụ và phân tích. 

2. Trình bày các yếu tố và mối quan hệ tạo nên tam giác ngữ nghĩa. 

Lấy ví dụ cụ thể để chứng minh. 

3. Thế nào là hiện tượng mở rộng ý nghĩa và thu hẹp ý nghĩa trong 

sự biến đổi ý nghĩa của từ . Lấy ví dụ và phân tích. 

4. Thế nào là hiện tượng ẩn dụ? Có mấy kiểu ẩn dụ? Lấy ví dụ và 

phân tích. 

5. Thế nào là hiện tượng hoán dụ? Có mấy kiểu hoán dụ? Lấy ví dụ 

và phân tích. 

6. Phân biệt từ đồng âm và từ đa nghĩa. Lấy ví dụ minh họa. 

7. Hiện tượng trái nghĩa và đồng nghĩa giống và khác nhau như thế 

nào? Lấy ví dụ và phân tích. 

8. Thế nào là hiện tượng trường nghĩa. Lấy ví dụ và phân tích.

9. Thế nào là hiện tượng đồng nghĩa. Lấy ví dụ và phân tích.

10. Trình bày các loại nghĩa của từ và cho ví dụ.

Chương 3

11. Có mấy kiểu biến thể của từ vị. Lấy ví dụ.

12. Thế nào là hiện tượng đồng âm. Lấy ví dụ và phân tích.

13. Trình bày các cách phân loại nghĩa của từ nhiều nghĩa. Lấy 

ví dụ và phân tích.

14. Phân biệt nghĩa biểu vật, nghĩa biểu niệm, nghĩa sắc thái. 

Lấy ví dụ và phân tích.

15. Căn cứ vào cấu tạo của từ, có thể chia từ thành các kiểu nào? 

Lấy ví dụ.

16. Ngữ là gì? Trình bày các đặc trưng cơ bản của ngữ. Lấy ví 

dụ chứng minh.

17. Anh/chị hiểu như thế nào về khái niệm cái sở biểu và cái sở 

chỉ trong tam giác ngữ nghĩa. Lấy ví dụ. 
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Chương 3

18. Căn cứ vào sự khác nhau của những mối quan hệ với sự 

vật, có thể chia từ đa nghĩa thành những loại nghĩa nào? Lấy 

ví dụ. 

19. Phân tích các nguyên nhân gây nên các hiện tượng biến 

đổi ý nghĩa của từ. Lấy ví dụ minh họa. 

20. Có mấy hình thức ẩn dụ? Nêu sự khác nhau giữa ẩn dụ và 

so sánh. 

21. Căn cứ vào vị trí của phụ tố đối với chính tố, có thể chia 

phụ tố cấu tạo từ thành những loại nào? Lấy ví dụ. 

Chương 4

1. Trình bày các tính chất của ngữ âm. Phân tích và lấy ví dụ.

2. Trình bày và lấy ví dụ về các hiện tượng biến âm trong ngữ lưu. 

3. Thế nào là các đơn vị ngữ âm đoạn tính. Lấy ví dụ và phân tích.

4. Phụ âm là gì? Cách phân loại phụ âm. 

5. Nguyên âm là gì? Cách phân loại nguyên âm

6. Kể tên và miêu tả 4 bộ phận cấu âm quan trọng để tạo thành âm 

thanh của con người.

7. Trình bày sự khác nhau giữa nguyên âm và phụ âm. Lấy ví dụ và 

phân tích. 

8. Cách ghi kí hiệu các nguyên âm trên hình thang nguyên âm quốc 

tế được quy ước như thế nào? Anh/chị hãy vẽ hình thang nguyên 

âm quốc tế và lấy ví dụ minh họa. 

9. Trình bày những đặc trưng để phân biệt âm thanh trong tự nhiên 

với âm thanh trong lời nói.
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Chương 5
1. Hư từ là gì? Trong phương thức ngữ pháp, thế nào là phương 
thức hư từ? Lấy ví dụ. 

2. Nêu khái niệm phạm trù ngữ pháp. Thế nào là phạm trù số và 
phạm trù cách. Lấy ví dụ. 

3. Trong phương thức ngữ pháp, thế nào là phương thức phụ gia, 
phương thức láy, phương thức trọng âm và phương thức ngữ 
điệu? Lấy ví dụ. 

4. Ngữ pháp của động từ được biểu thị qua phạm trù thời như thế 
nào? Lấy ví dụ và phân tích.

5. Trong ngữ pháp, các đơn vị cú pháp được chia thành những bộ 
phận nào? Lấy ví dụ. 

6. Có mấy cách phân loại câu. Lấy ví dụ và phân tích. 

7. Xét về mặt cấu tạo ngữ pháp cơ bản, câu được chia thành 
những loại nào? Lấy ví dụ và phân tích. 

8. Trình bày các loại quan hệ ngữ pháp. Lấy ví dụ.

Chương 5

9. Trong các phương thức ngữ pháp, thế nào là phương thức phụ gia, 

phương thức biến tố bên trong và phương thức thay căn tố? Lấy ví dụ.

10. Trong phương thức ngữ pháp, thế nào là phương thức láy, phương 

thức hư từ và phương thức trật tự từ. Lấy ví dụ.

11. Phương thức ngữ pháp là gì? Ý nghĩa ngữ pháp được thể hiện qua 

phương thức hư từ và phương thức trật tự từ như thế nào? Lấy ví dụ. 

12. Nêu định nghĩa về quan hệ ngữ pháp? Trong quan hệ ngữ pháp, có 

mấy kiểu quan hệ đẳng lập. Lấy ví dụ. 

13. Phạm trù ngữ pháp là gì? Phạm trù ngôi biểu thị ý nghĩa ngữ pháp 

nào? Lấy ví dụ. 

14. Nêu định nghĩa phương thức ngữ pháp. Phương thức trọng âm và 

phương thức ngữ điệu được sử dụng như thế nào để biểu thị nghĩa ngữ 

pháp của từ hoặc câu? Lấy ví dụ. 

15. Phân tích phương thức ngữ pháp lặp và lấy ví dụ minh họa. 

16. Có mấy cách phân loại câu và phát ngôn dựa theo mục đích giao 

tiếp. Lấy ví dụ.
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HƯỚNG DẪN ÔN TẬP

II - NHÓM CÂU HỎI 2: Bài tập thực hành

Dạng bài tập 1: 

Phân loại câu theo 3 cách

- Theo cấu trúc cú pháp: Câu đơn, câu phức, câu ghép?

- Theo mục đích giao tiếp: Câu trần thuật, cảm thán, nghi vấn, mệnh 

lệnh?

- Theo đặc điểm quan hệ giữa nội dung của câu với hiện thực: Câu 

khẳng định, phủ định?

Ví dụ: Phân loại câu sau theo 3 cách: Chiếc bàn gỗ này bố tôi đóng.

-Theo cấu trúc cú pháp: Câu phức thành phần vị ngữ

Chiếc bàn gỗ này bố tôi đóng.

C                      V        

bố tôi đóng

C      V

- Theo mục đích giao tiếp: Câu trần thuật

- Theo đặc điểm quan hệ giữa nội dung với hiện thực: Câu khẳng định.
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Dạng bài tập 2: 

Xác định những hiện tượng biến đổi ý nghĩa 

của các từ trong câu

- Xác định hiện tượng biến đổi ý nghĩa là hiện tượng ẩn dụ, 

hoán dụ hay so sánh? 

- Ẩn dụ/ hoán dụ theo kiểu nào? 

- Ý nghĩa?

Ví dụ: Xác định hiện tượng biến đổi ý nghĩa của từ trong câu 

sau:

Suốt mười năm tôi đọc Nguyễn Du.

Trong câu, từ Nguyễn Du có sự biến đổi ý nghĩa. Đây là hiện 

tượng hoán dụ - lấy tên tác giả thay cho tên tác phẩm. Nguyễn 

Du ở đây chỉ các tác phẩm của tác giả Nguyễn Du. 

Dạng bài tập 3: 

Miêu tả nguyên âm, phụ âm

- Miêu tả các nguyên âm, phụ âm theo các tiêu chí đã học

Ví dụ: Hãy miêu tả các âm sau:

/o/ : nguyên âm nửa rộng, hàng sau, tròn môi, trầm, độ 

vang lớn

/k/: phụ âm tắc, mạc (gốc lưỡi), vô thanh
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ĐỀ THI MẪU

Câu 1: (4 điểm)

1. Trình bày bản chất của ngôn ngữ và phân tích. (2 điểm)

2. Ngữ pháp của động từ được biểu thị qua phạm trù thời 

như thế nào? Lấy ví dụ và phân tích. (2 điểm)

ĐỀ THI MẪU

Câu 2: (6 điểm)

a. Phân loại các câu sau theo 3 cách. (2 điểm)

3. Những khi trời thay đổi thời tiết, vết thương của ông lại nhức 

nhối.

4. Chiếc bàn gỗ này bố tôi đóng.

5. Tôi nghe nói nhà trường đã tăng lương cho giáo viên.

b. Xác định hiện tượng biến đổi ý nghĩa của từ trong các câu 

sau: (2 điểm)

6. Paris là trái tim của nước Pháp.

7. Suốt mười năm tôi đọc Nguyễn Du.

8. Thầy thuốc như mẹ hiền

c. Miêu tả các âm sau : (2 điểm)

9. /o/                    12. /p/

10. /e/                   13. /t/

11. /k/




